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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Sỹ Trứ. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

B  Hu n  Ng c S  ng  

B  Lê T   Ngu  t    

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu ễn Từ Min  To n – T   ký Tòa án nhân dân t   

xã T uận An, tỉn  Bìn  D  ng   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Xuân Sỹ - Kiểm sát viên  

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án n ân dân t   xã T uận An, tỉn  

Bìn  D  ng, xét xử s  t ẩm công k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 11/2020/TLST-HS 

ngày 11 tháng 01 năm 2020 t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số: 

08/2020/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 01 năm 2020 đối với b  cáo: 

Hu n  T   Kim O, sin  năm 1985 tại tỉn  Bìn  D  ng; n i c  trú: 10/5 k u p ố 

Đ, p  ờng B, t   xã T, tỉn  Bìn  D  ng; ng   ng i p: N ân viên ngân   ng; trìn  độ 

văn  óa: 12/12; dân tộc: Kin ; giới tín : Nữ; tôn giáo: Không; quốc t c : Vi t Nam; 

con ông Hu n  Văn T và bà Vũ T   T; b  cáo có c ồng tên P ạm Quang H và 02 

ng ời con; ti n án, ti n sự: K ông; n ân t ân: Bản án số 102/2012/HS-ST ngày 

19/4/2012 của Tòa án n ân dân Thành p ố Hồ C í Min  xử p ạt 01 năm tù c o   ởng 

án treo v  tội L m giả con dấu, t i li u của c  quan tổ c ức; b  cáo b  áp dụng bi n 

p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi n i c  trú từ ng   26/9/2019. Có mặt 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ngân   ng T   ng mại cổ p ần p át triển T  Bank , trụ sở: 25Bis Ngu ễn T   

Min  K, p  ờng Bê, Quận 1, T  n  p ố Hồ C í Min   Ng ời đại di n   p p áp: Ông 

Vũ Hải T, Tr ởng p òng giao d c  Lái T iêu, Ngân   ng T   ng mại cổ p ần p át 

triển T  n  p ố Hồ C í Min  - Chi n án  Bìn  D  ng  Có mặt 

 - B  Ngu ễn T   H, sin  năm 1981, n i c  trú: 7/5 Khu p ố 4, p  ờng A, t   xã 

T, tỉn  Bìn  D  ng  Vắng mặt - Có đ n xin vắng mặt 

- Ông Hu n  Văn Đ, sin  năm 1973, n i c  trú: 7/5 Khu p ố 4, p  ờng A, t   xã 

T, tỉn  Bìn  D  ng Vắng mặt - Có đ n xin vắng mặt 

Người làm chứng: Ông Trần Tr ng V, sin  năm 1988  Vắng mặt 

Bản án số: 21/2020/HS-ST  

Ngày 12- 02 -2020 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t i li u có trong  ồ s  vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dung vụ án 

đ  c tóm tắt n   sau: 

Đo n t an  tra của Ngân   ng N   n ớc - C i n án  Bìn  D  ng t  n  lập 

t eo Qu ết đ n  số 51/QĐ-BDU3 ng   08/4/2019 để tiến   n  t an  tra tại Ngân 

  ng TMCP P át triển T  n  p ố Hồ C í Min  - Chi nhánh Bình D  ng trong t ời 

gian từ t áng 4/2019 đến t áng 6/2019  Trong quá trìn  t an  tra Đo n t an  tra kiểm 

tra 02  ồ s  va  tín dụng gồm: H p đồng tín dụng số 26713/18MN/HĐTD ng   

14/11/2018 của k ác    ng P ạm Quang H v    p đồng tín dụng số 

6324/17/HĐTDTDH-CN/165 ng   03/5/2017 của k ác    ng Hu n  Văn Đ và 

Ngu ễn T   H v   êu cầu cung cấp t i li u giải trìn  t i sản mục đíc  va  t ì ng   

20/5/2019 b  cáo Hu n  T   Kim O l  C u ên viên quan    k ác    ng p ụ trác  tín 

dụng của P òng giao d c  Lái T iêu, cung cấp c o Đo n t an  tra 03  ba  t i li u 

gồm:  

- 01 bản p oto Giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng đất tên Hu n  Văn Đ và 

Ngu ễn T   H số BI539569, số v o sổ cấp GCN: CS3622 ng   31/5/2017 có c ứng 

t ực bản sao đúng với bản c ín  số 12159 qu ển số 7 ng   17/5/2019 của Ủ  ban 

n ân dân p  ờng Bìn  Hòa do Phó C ủ t c  p  ờng Ngu ễn Văn S n ký  

 - 01 bản p oto Giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng đất tên Hu n  Văn Đ và 

Ngu ễn T   H số BI539567, số v o sổ cấp GCN: CS3621 ng   31/5/2017 có c ứng 

t ực bản sao đúng với bản c ín  số 12158 qu ển số 7 ng   17/5/2019 của Ủ  ban 

n ân dân p  ờng Bìn  Hòa do P ó C ủ t c  p  ờng Ngu ễn Văn S n ký  

- 01 bản p oto Giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng đất tên Hu n  T   Kim O số 

CN286311, số v o sổ cấp GCN: CS22337 ng   15/01/2019 có c ứng t ực bản sao 

đúng với bản c ín   số 12157 qu ển số 7 ng   17/5/2019 của Ủ  ban n ân dân 

p  ờng Bìn  Hòa do P ó C ủ t c  p  ờng Ngu ễn Văn S n ký  

Qua kiểm tra Đo n t an  tra ng i vấn c ứng t ực trên 03 bản p oto Giấ  

c ứng n ận qu  n sử dụng đất trên l  giả nên đã lập biên bản t an  tra đối với sự vi c 

n   v  trìn  báo C  quan đi u tra Công an t   xã T uận An giải qu ết  

Quá trìn  đi u tra xác đ n  H p đồng tín dụng số 26713/18MN/HĐTD ng   

14/11/2018 của k ác    ng P ạm Quang H l    p đồng va  của v  c ồng O tại 

P òng giao d c  Bìn  An; H p đồng tín dụng số 6324/17/HĐTDTDH-CN/165 ngày 

03/5/2017 của k ác    ng Hu n  Văn Đ v  Ngu ễn T   H l    p đồng tín dụng do O 

l  n ân viên tín dụng trực tiếp t ực  i n  Ng   14/5/2019, Đo n t an  tra có  êu cầu 

cung cấp t i li u giải trìn  t i sản mục đíc  va   Do  ai   p đồng tín dụng n   k ác  

  ng đã bán bất động sản l  t i sản mục đíc  va , để trán  b  p át  i n vi p ạm của 

 ai   p đồng tín dụng n   nên b  cáo O đã lên internet tìm t ông tin l m giả c ứng 

t ực v  liên    với một ng ời sử dụng t i k oản zalo tên “Mr T an ” l m giả c ứng 

t ực sao   bản c ín  03 Giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng đất nói trên với giá 200.000 

đồng  Sau đó, O cung cấp c o t i k oản zalo trên 01 c ứng t ực Giấ  p ép lái xe của 

O số 12158 qu ển số 7 ng   17/5/2019 của Ủ  ban n ân dân p  ờng Bìn  Hòa cùng 

với bản p oto 03 Giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng đất trên để yêu cầu l m giả c ứng 

t ực sao   bản c ín   Đến tr a ng   17/5/2019 một t i xế Grab đ a c o O  ồ s  giả 

c ứng t ực sao   bản c ín  03 Giấ  c ứng n ận Qu  n sử dụng đất nói trên v  n ận 
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của O 200.000 đồng, đến ng   20/5/2019 O cung cấp c o Đo n t an  tra v  b  p át 

 i n n   trên  

Bản kết luận giám đ n  số 304/GĐ-PC09 ng   16/8/2019 của P òng Kỹ t uật 

 ìn  sự Công an tỉn  Bìn  D  ng, kết luận: c ữ ký mang tên “Ngu ễn Văn S n” v  

 ìn  dấu tròn có nội dung “UBND PHƯỜNG BÌNH HÒA TX THUẬN AN T BÌNH 

DƯƠNG” trên 03  ba  “giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng đất qu  n sở  ữu n   ở v  t i 

sản k ác gắn li n với đất” số BI539569, BI539567, CN286311, tên ng ời sử dụng đất: 

Hu n  Văn Đ, Ngu ễn T   H, Hu n  T   Kim O, đ  các ng   31/5/2017 v  

15/01/2019  kí  i u từ A1 đến A3  so với c ữ ký đứng tên Ngu ễn Văn S n v   ìn  

dấu tròn cùng nội dung trên 01  một  “Biên bản V/v t u mẫu dấu, mẫu c ữ ký”, đ  

ngày 09/7/2019  ký  i u M  k ông p ải do cùng một ng ời ký v  con dấu đóng ra  

Cáo trạng số 27/CT-VKS-TA ngày 09/01/2020 của Vi n tr ởng Vi n kiểm sát 

n ân dân t   xã T uận An, tỉn  Bìn  D  ng đã tru  tố b  cáo Hu n  T   Kim O v  tội 

Sử dụng t i li u giả của c  quan, tổ c ức t eo qu  đ n  tại k oản 1 Đi u 341 Bộ luật 

Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

 Tại p iên tòa, Kiểm sát viên giữ qu  n công tố vẫn giữ ngu ên qu ết đ n  n   

bản cáo trạng đã tru  tố v  xác đ n : V  n ân thân: Năm 2012, b  cáo đã b  Tòa án 

n ân dân T  n  p ố Hồ C í Min  xử p ạt 01 năm tù c o   ởng án treo v  tội L m giả 

con dấu, t i li u c  quan, tổ c ức; v  tìn  tiết tăng nặng trác  n i m  ìn  sự: B  cáo 

p ạm tội k ông có tìn  tiết tăng nặng trác  n i m  ìn  sự; v  tìn  tiết giảm n ẹ trác  

n i m  ìn  sự: Sau k i p ạm tội b  cáo đã t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải,  i n 

na  b  cáo đang mang t ai nên đ  ng   Hội đồng xét xử áp dụng tìn  tiết giảm n ẹ 

trác  n i m  ìn  sự t eo các điểm s, n k oản 1 Đi u 51 Bộ luật Hìn  sự. 

Kiểm sát viên đ  ng  : Xử p ạt ti n b  cáo với số ti n từ 40 000 000 đồng đến        

50.000.000 đồng  

V  xử lý vật c ứng: Đối với 03  ba  “Giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng đất qu  n 

sở  ữu n   ở v  t i sản k ác gắn li n với đất” số BI539569, BI539567, CN286311, tên 

ng ời sử dụng đất: Hu n  Văn Đ, Ngu ễn T   H, Hu n  T   Kim O, đ  các ng   

31/5/2017 v  15/01/2019 đ  c c ứng t ực sao   bản c ín  l  giả đ  ng   l u v o trong 

 ồ s  vụ án. 

Tại p iên tòa b  cáo khai n ận   n  vi p ạm tội n   nội dung cáo trạng tru  tố  B  

cáo đã n ận t ức đ  c   n  vi của mìn  l  vi p ạm p áp luật,  iên na  b  cáo đang 

mang t ai, b  cáo xin Hội đồng xét xử giảm n ẹ  ìn  p ạt, để b  cáo có c   ội l m lại 

cuộc đời v  có đi u ki n c ăm sóc con cái. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i li u trong  ồ s  vụ án đã đ  c tran  

tụng tại p iên tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  n   sau:  

[1] V    n  vi, qu ết đ n  tố tụng của C  quan Đi u tra, Đi u tra viên, Vi n kiểm 

sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trìn  đi u tra, tru  tố đã t ực  i n đúng v  t ẩm 

qu  n, trìn  tự t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự  Quá trìn  đi u tra v  tại 

phiên tòa, b  cáo v  n ững ng ời t am gia tố tụng k ác k ông có ý kiến  oặc k iếu nại 

v    n  vi, qu ết đ n  của c  quan tiến   n  tố tụng, ng ời tiến   n  tố tụng  Do đó, 

các   n  vi, qu ết đ n  của c  quan tiến   n  tố tụng, ng ời tiến   n  tố tụng đã t ực 

 i n đ u   p p áp, đúng qu  đ n   
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[2] Tại p iên tòa b  cáo đã t  n  k ẩn k ai n ận to n bộ   n  vi p ạm tội, lời 

k ai của b  cáo p ù   p với các tìn  tiết n   nội dung bản cáo trạng đã tru  tố, phù 

  p với lời k ai của ng ời có qu  n l i, ng ĩa vụ liên quan, ng ời l m c ứng v  các 

t i li u, c ứng cứ có trong  ồ s  vụ án v  t ời gian đ a điểm, quá trìn  t ực  i n   n  

vi p ạm tội v  vật c ứng t u giữ  Hội đồng xét xử có đủ c  sở n ận đ n : B  cáo 

Hu n  T   Kim O l  n ân viên tín dụng P òng giao d c  Lái T iêu của Ngân hàng 

TMCP P át triển T  n  p ố Hồ C í Min  - C i n án  Bìn  D  ng  Để đối p ó với 

Đo n t an  tra của Ngân   ng N   n ớc Vi t Nam - C i n án  Bìn  D  ng, b  cáo 

Hu n  T   Kim O đã mua 03 bản p oto Giấ  c ứng n ận Qu  n sử dụng đất có dấu 

c ứng t ực bản sao đúng với bản c ín  của Ủ  ban n ân dân p  ờng Bìn  Hòa do 

Phó C ủ t c  Ngu ễn Văn S n ký để l u v o  ồ s  tín dụng  Tại Bản kết luận giám 

đ n  số 304/GĐ-PC09 ng   16/8/2019 của P òng Kỹ t uật  ìn  sự Công an tỉn  Bìn  

D  ng, kết luận: C ữ ký mang tên “Ngu ễn Văn S n” v   ìn  dấu tròn có nội dung 

“UBND PHƯỜNG BÌNH HÒA TX THUẬN AN T BÌNH DƯƠNG” trên 03  “Giấ  

c ứng n ận qu  n sử dụng đất qu  n sở  ữu n   ở v  t i sản k ác gắn li n với đất” số 

BI539569, BI539567, CN286311, tên ng ời sử dụng đất: Hu n  Văn Đ, Ngu ễn T   

H, Hu n  T   Kim O, đ  các ng   31/5/2017 v  15/01/2019 m  b  cáo đã sử dụng l  

giả  H n  vi của b  cáo sử dụng t i li u giả để t ực  i n   n  vi trái p áp luật đã đủ 

 ếu tố cấu t  n  tội Sử dụng t i li u giả của c  quan, tổ c ức t eo qu  đ n  tại  k oản 

1 Đi u 341 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Do đó Bản cáo trạng của Vi n Kiểm sát n ân dân t   xã T uận An tru  tố b  

cáo v  tội Sử dụng t i li u giả của c  quan, tổ c ức t eo k oản 1 Đi u 341 của Bộ luật 

Hình sự l  có căn cứ, đúng ng ời, đúng tội, đúng p áp luật  Mức đ  ng    ìn  p ạt của 

Kiểm sát viên đối với b  cáo l  p ù   p với   n  vi b  cáo đã t ực  i n. 

H n  vi của b  cáo l  ngu   iểm c o xã  ội, xâm p ạm trật tự quản lý   n  

c ín  của N   n ớc, l m ản    ởng đến  oạt động bìn  t  ờng của c  quan, tổ c ức, 

gâ  mất trật tự tr  an tại đ a p   ng, b  cáo n ận t ức đ  c vi c c ứng t ực sao   bản 

c ín  p ải do c  quan, tổ c ức có t ẩm qu  n t ực  i n t eo trìn  tự t ủ tục luật đ n , 

n  ng vì động c  cá nhân nên b  cáo đã cố ý p ạm tội  Do vậ , cần xử p ạt b  cáo 

mức án t  ng xứng với tín  c ất   n  vi p ạm tội đã t ực  i n căn cứ v o tìn  tiết 

tăng nặng, giảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự, đi u ki n,  o n cản  p ạm tội v  n ân t ân 

của b  cáo đủ để giáo dục răn đe b  cáo v  p òng ngừa c ung c o xã  ội  

 [2] V  tìn  tiết tăng nặng trác  n i m  ìn  sự: B  cáo p ạm tội k ông có tìn  

tiết tăng nặng trác  n i m  ìn  sự  

[3] V  tìn  tiết giảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự: Sau k i p ạm tội b  cáo đã t  n  

k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải;  i n na  b  cáo đang mang t ai nên b  cáo đ  c   ởng 

tiết giảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự t eo qu  đ n  tại các điểm s, n k oản 1 Đi u 51 Bộ 

luật Hìn  sự   

[4] Xét t ấ , sau k i p ạm tội b  cáo đã t ể  i n sự ăn năn  ối cải,  i n na  b  

cáo đang mang t ai v  nuôi  ai con n ỏ nên k ông cần t iết các  l  b  cáo ra ngo i xã 

 ội m  áp dụng hình p ạt ti n cũng đảm bảo giáo dục b  cáo, tạo đi u ki n để b  cáo tự 

cải tạo, có đi u ki n c ăm sóc con. 

[5] V  xử lý vật c ứng: Đối với các t i li u, giấ  tờ giả t u giữ trong vụ án m   

b  cáo đã sử dụng nên đ a v o  ồ s  vụ án để l u giữ  
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[6] V  án p í: B  cáo p ải c  u án p í  ìn  sự s  t ẩm t eo qu  đ n  của p áp 

luật  

Vì các lẽ trên, 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o: 

- K oản 1 Đi u 341; Đi u 35; các điểm n, s k oản 1 Đi u 51 của Bộ luật Hìn  

sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017  

- Đi u 136 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự; 

- Ng   qu ết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủ  ban T  ờng vụ Quốc  ội qu  

đ n  v  mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  l  p í Toà án. 

1. V  trác  n i m  ìn  sự:  

Tu ên bố b  cáo Hu n  T   Kim O p ạm tội Sử dụng t i li u giả của c  quan, 

tổ c ức  

Xử p ạt b  cáo Hu n  T   Kim O 40 000 000 đồng  bốn m  i tri u đồng   

2  V  án p í: B  cáo Hu n  T   Kim O  p ải c  u 200 000 đồng ti n án p í  ìn  

sự s  t ẩm  

3  V  qu  n k áng cáo: B  cáo, ng ời có qu  n l i ng ĩa vụ liên quan có qu  n 

k áng cáo bản án n   trong  ạn 15 ng   kể từ ng   tu ên án; ng ời vắng mặt có 

qu  n k áng cáo trong t ời  ạn 15 ng   kể từ ng   đ  c giao  oặc niêm  ết                   

          

       
    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

                                                                   Lê Sỹ Trứ 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Bìn  D  ng; 

- VKSND th  xã T uận An; 

- VKSND tỉn  Bìn  D  ng; 

- C i cục THA th  xã T uận An; 

- CQCSĐT Công an th  xã T uận An; 

- C  quan THAHS Công an th  xã T uận An;  

- B  cáo; 

- Ng ời có quy n l i, nghĩa vụ lien quan;  

- L u: HS, THAHS, AV  


